
1 7925717726 NGUYỄN QUỲNH AN AN 10/10/2012 Nữ Kinh

2 7924537723 NGUYỄN HOÀNG NHỰT ANH 18/07/2012 Nam Kinh

3 7924567519 VÕ NGỌC NHÃ ANH 26/04/2012 Nữ Kinh

4 7924573477 VĂN KỲ DUYÊN 22/11/2012 Nữ Kinh

5 7924572517 NGUYỄN MINH ĐĂNG 15/08/2012 Nam Kinh

6 5124900011 ĐẶNG ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC 04/07/2012 Nam Kinh

7 7924573384 LÂM HOÀNG ANH HÀO 24/12/2012 Nam Kinh

8 7924574243 NGUYỄN GIA HÂN 14/12/2012 Nữ Kinh

9 7924529031 NGUYỄN HÒA HIỆP 11/11/2012 Nam Kinh

10 7924534653 TẠ TIẾN HUY 20/04/2012 Nam Kinh

11 7924529929 NGUYỄN QUỐC HƯNG 28/10/2012 Nam Kinh

12 7924531213 LÊ BẢO KHANG 21/10/2012 Nam Kinh

13 7924535784 NGUYỄN LÊ BẢO KHANG 21/11/2012 Nam Kinh

14 7955529765 TRƯƠNG MINH KHANG 15/10/2012 Nam Kinh

15 7924527861 HUỲNH LÊ KHÁNH 09/01/2012 Nữ Kinh

16 7924903351 NGUYỄN TÙNG KHÔI 08/01/2012 Nam Kinh

17 7949202455 TRẦN HOÀNG LINH 07/12/2012 Nữ Kinh

18 7951860576 NGUYỄN MINH LONG 12/10/2012 Nam Kinh

19 7923588576 VŨ HOÀNG LONG 01/05/2012 Nam Kinh

20 7924541470 PHAN NGUYỄN MINH LỘC 06/06/2012 Nam Kinh

21 7924543587 PHAN HIẾU MINH 28/11/2012 Nữ Kinh

22 7924546443 VÕ HOÀI THANH NGÂN 16/05/2012 Nữ Kinh

23 7976261573 ĐÀO HỮU NGHĨA 05/06/2011 Nam Kinh

24 7924546550 HỨA CHÂU NGỌC 01/02/2012 Nữ Kinh

25 7927718641 TRẦN KHÁNH NGỌC 22/07/2012 Nữ Kinh

26 7924552939 TĂNG THỊ YẾN NHI 15/12/2012 Nữ Kinh

27 7924544561 NGUYỄN LÊ NHÃ NHƯ 03/09/2012 Nữ Kinh

28 7924554963 LÊ THANH PHÚ 12/09/2012 Nam Kinh

29 7924554911 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN 29/11/2012 Nữ Kinh

30 3526186821 LÊ CÔNG TÂM 01/08/2012 Nam Kinh

31 7924566785 NGUYỄN HIẾU THANH 17/09/2012 Nam Kinh

32 7924557850 TRẦN NGUYỄN QUỐC THẮNG 27/12/2012 Nam Kinh

33 7924544642 LÀO CHẤN THỊNH 21/11/2012 Nam Kinh

34 7924564387 TRẦN ANH THÔNG 09/04/2012 Nam Kinh

35 7924563831 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 25/11/2012 Nữ Kinh

36 7924566808 TRẦN THỊ MINH TRANG 24/03/2012 Nữ Kinh

37 7924566327 PHẠM ĐỨC TRỌNG 24/11/2012 Nam Kinh

38 7976192450 NGUYỄN QUANG THANH TRÚC 31/10/2012 Nữ Kinh

39 7924565679 NGUYỄN TRUNG TUẤN 02/04/2012 Nam Kinh

40 7924565613 NGUYỄN TRẦN TÚ UYÊN 21/05/2012 Nữ Kinh

41 7924566214 NGUYỄN HOÀNG VI 26/07/2012 Nữ Kinh

42 7924566247 PHẠM NGỌC VY 26/03/2012 Nữ Kinh

43 7924568751 VÕ NGỌC NHƯ Ý 26/12/2012 Nữ Kinh
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